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MÔN: LỊCH SỬ 8-KẾT NỐI TRI THỨC

A. TRẮC NGHIỆM (3,5 điểm)
I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.(2,5 điểm): Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10. 

Em hãy chọn và ghi ra giấy kiểm tra một chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Kết quả nổi bật của Cách mạng tư sản Anh là
A. lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế, mở đường cho CNTB phát triển.
B. vẫn duy trì mọi đặc quyền của thế lực phong kiến.
C. nền cộng hòa dân chủ được thiết lập ở Anh.
D. thế lực của giai cấp tư sản được củng cố, quyền lợi của nhân dân được đảm bảo.
Câu 2. Cuối thế kỉ XIX, thực dân Pháp đã hoàn thành xâm lược những nước nào ở Đông Nam Á ?
A. Việt Nam, Lào, In-đô-nê-xi-a. B. Việt Nam, Lào, Miến Điện, Mã Lai.
C. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia. D. Việt Nam, Phi-líp-pin, Bru-nây.
Câu 3. Cuộc xung đột Nam - Bắc triều ở Đại Việt (thế kỉ XVI) diễn ra giữa các thế lực phong kiến nào?
A. Họ Trịnh - họ Nguyễn.          B. Họ Mạc - họ Nguyễn.           C. Nhà Mạc - nhà Lê.              D. Hộ Lê – họ Trịnh.
Câu 4. Để thực thi chủ quyền của nhà nước Đại Việt đối với Hoàng Sa - Trường Sa, chúa Nguyễn Phúc Nguyên đã cho thành lập
những hải đội nào?
A. Hải đội Hoàng Sa và Trường Sa.                        B. Hải đội Hoàng Sa và Bắc Hải.
C. Hải đội Tư Nghĩa và Bắc Hải.                            D. Hải đội Trường Sa và Côn Lôn.
Câu 5. Cuộc khởi nghĩa nông dân nào dưới đây không diễn ra ở Đàng Ngoài vào giữa thế kỉ XVIII?
A. Khởi nghĩa của Hoàng Công Chất.                B. Khởi nghĩa của Cao Bá Quát.
C. Khởi nghĩa của Nguyễn Danh Phương.         D. Khởi nghĩa của Nguyễn Hữu Cầu.
Câu 6. Tại sao nói cuộc Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ về thực chất là một cuộc cách mạng tư sản?
A. Vì giai cấp chủ nô cũng tham gia lãnh đọa cuộc cách mạng này.
B. Vì sau khi chiến tranh kết thúc, G.Oasinhtơn được bầu làm tổng thống.
C. Vì cuộc chiến tranh này đã không xóa bỏ chế độ nô lệ.
D. Vì cuộc chiến tranh này đã mở đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển.
Câu 7. Tính chất của Cách mạng tư sản Pháp là gì?
A. Cách mạng dân chủ tư sản điển hình.                           B. Cách mạng dân chủ nhân dân
C. Cách mạng vô sản.                                                       D. Cách mạng tư sản kiểu mới.  
Câu 8. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng tình hình chính trị của các nước Đông Nam Á vào cuối thế kỉ XIX?



A. Chính quyền thực dân thi hành chính sách “chia để trị”.
B. Triều đình phong kiến đầu hàng, lệ thuộc vào chính quyền thực dân.
C. Quan lại thực dân cai trị ở địa phương; cử người bản xứ cai quản trung ương.
D. Quan lại thực dân cai trị ở trung ương; cử người bản xứ cai quản địa phương.
Câu 9. Các cuộc xung đột Nam - Bắc triều và Trịnh - Nguyễn đã để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng, ngoại trừ việc
A. kinh tế đất nước bị tàn phá trong thời gian nội chiến.
B. tạo điều kiện cho nhà Minh đem quân sang xâm lược.
C. xô đẩy nhân dân vào các cuộc chiến tranh tàn khốc.
D. đất nước bị chia cắt, sự thống nhất lãnh thổ bị xâm phạm.
Câu 10. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng điểm tương đồng giữa các cuộc khởi nghĩa của Hoàng Công Chất, Nguyễn Danh
Phương, Nguyễn Hữu Cầu?
A. Lực lượng tham gia chủ yếu là nông dân.                          B. Bị quân Trịnh đàn áp nên cuối cùng thất bại.
C. Chống lại chính quyền phong kiến Lê - Trịnh.                  D. Giành thắng lợi, lật đổ chính quyền Lê - Trịnh.
II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng, sai. (1,0 điểm)
Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng ghi (Đ) hoặc sai ghi (S) và viết vào giấy kiểm tra.
Câu 11. Đọc đoạn tư liệu sau đây

                       “Họ Nguyễn đặt đội Hoàng Sa 70 suất, lấy người xã An Vĩnh sung vào, cắt phiên mỗi năm cứ tháng 2 nhận giấy sai đi,
mang lương đủ ăn sáu tháng, đi bằng năm chiếc thuyền nhỏ, ra biển ba ngày ba đêm thì đến đảo ấy. Lấy được hoá vật của tàu như là
gươm ngựa, hoa bạc, hòn bạc, đồ đồng, khối chì, súng, ngà voi, đồ sứ, đồ chiêm, cùng là vỏ đồi mồi, hải sâm, hạt ốc vân rất nhiều... Đến
kì tháng 8 thì về. Họ Nguyễn lại đặt đội Bắc Hải. Lệnh cho đi chiếc thuyền câu nhỏ ra các xứ Bắc Hải, cù lao Côn Lôn và các đảo ở Hà
Tiên”.

                     (Theo Lê Quý Đôn, Phủ biên tạp lục,NXB Văn hoá - Thông tin, 2007, tr. 155)
a. Đoạn trích trong cuốn Phủ biên tạp lục của Lê Quý Đôn trình bày quá trình hình thành và phát triển của quần đảo Hoàng Sa.
b. Nhà Nguyễn đặt đội Hoàng Sa và đội Bắc Hải nhằm thực hiện quyền quản lý của mình đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
c. Đội Hoàng Sa do nhà Nguyễn thành lập gồm 70 người, thực hiện nhiệm vụ của mình tại quần đảo Hoàng Sa định kì hàng năm từ 
tháng 2 đến tháng 10.
d. Một trong những nhiệm vụ của đội Hoàng Sa và đội Bắc Hải là khai thác sản vật, thu lượm hàng hóa của những con tàu gặp nạn ở 
quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
B. TỰ LUẬN (1,5 điểm)
Câu 12. (1,5 điểm)



Quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh nào của nước ta hiện nay. Em hãy mô tả quá trình thực thi chủ quyền đối 
với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của nhà Nguyễn. Liên hệ trách nhiệm của học sinh trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo 
hiện nay.

…….Hết…..


	C. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia. D. Việt Nam, Phi-líp-pin, Bru-nây.

